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[bookmark: loai_1]
     
THÔNG TƯ
[bookmark: loai_1_name]Hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị
sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Điều 13b của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa được bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
[bookmark: chuong_1]Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ.
	Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: dieu_2]Thông tư này hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ quy định tại Điều 13b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, áp dụng cho các trường hợp quy định tại:
Khoản 4 Điều 18; khoản 4 Điều 19; khoản 5 Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá (sau đây viết tắt là Nghị định số 119/2017/NĐ-CP).
Khoản 3, 4 Điều 17 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử (sau đây viết tắt là Nghị định số 126/2021/NĐ-CP); khoản 6 Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP; khoản 7 Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
[bookmark: _Hlk96300895]1. Lượng hàng hóa được kiểm tra là  lượng hàng hóa nhập tại thời điểm nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, lấy mẫu cộng với lượng hàng hóa cùng loại còn tồn tại thời điểm đó. 
2. Hàng hóa vi phạm là hàng hóa có kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng, không phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng, tiêu chuẩn công bố hợp chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
3. Đơn vị tính lượng hàng hóa vi phạm (đơn vị tính: lít, m³, kg…) cho các loại hàng hóa hòa trộn đồng nhất (xăng, dầu, LPG…) và lượng (đơn vị tính: cái, bao, sản phẩm,…) cho hàng hóa đơn chiếc hoặc có bao gói (đồ chơi trẻ em, phân bón, khẩu trang y tế,…), sau đây gọi chung là đơn vị sản phẩm chỉ đơn vị tính lít, m³, cái, bao, kg, sp…của các loại hàng hóa được kiểm tra.
 4. Tài liệu là sổ sách, sổ nhật ký, văn bản giấy tờ liên quan đến hàng hóa,… do tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp.
Chương II
XÁC ĐỊNH LƯỢNG, GIÁ TRỊ
HÀNG HÓA VI PHẠM ĐÃ TIÊU THỤ
Điều 4. Xác định lượng hàng hóa tồn tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu
Lượng hàng hóa tồn tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu là Lượng hàng hoá xác định được tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu (do tổ chức, cá nhân kinh doanh có chứng từ chứng minh lượng hàng hóa còn tồn nơi lưu trữ bán hàng tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu hoặc bằng phương pháp cân, đo, đong, đếm cụ thể thực tế tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu).
Ví dụ:
Ngày 05/5/2021, thời điểm kiểm tra, lấy mẫu tổ chức, cá nhân kinh doanh có chứng từ chứng minh lượng hàng hóa còn tồn nơi lưu trữ bán hàng hoặc bằng phương pháp cân, đo, đong, đếm cụ thể thực tế tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu xác định được lượng hàng hóa còn tồn nơi lưu trữ bán hàng là 2.500 sản phẩm (sp).
Điều 5. Xác định tổng số lượng hàng hóa theo hóa đơn, chứng từ, tài liệu tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, lấy mẫu
[bookmark: _Hlk96307756][bookmark: _Hlk96308523]1. Thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, lấy mẫu là thời điểm được tính theo giờ trong ngày. Trường hợp hóa đơn, chứng từ, tài liệu không ghi thời gian theo giờ trong ngày thì thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, lấy mẫu là thời điểm được tính theo ngày.
[bookmark: _Hlk96307602][bookmark: _Hlk96309103][bookmark: _Hlk96308190]2. Tổng số lượng hàng hóa trên cơ sở hóa đơn, chứng từ, tài liệu tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, lấy mẫu (sau đây viết tắt là ∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra) thuộc Lượng hàng hóa được kiểm tra có kết quả thử nghiệm  vi phạm về chất lượng được tính như sau:
a) Trường hợp xác định được Lượng hàng hóa nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, lấy mẫu trên cơ sở hóa đơn, chứng từ, tài liệu (sau đây viết tắt là Lượng hàng hoá nhập trước kiểm tra) và Lượng hàng hóa còn tồn tại thời điểm nhập Lượng hàng hoá nhập trước kiểm tra (sau đây viết tắt là Lượng hàng hoá tồn trước kiểm tra).
	∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra
	=
	Lượng hàng hoá nhập trước kiểm tra
	+
	Lượng hàng hoá tồn trước kiểm tra


Ví dụ:
Ngày 01/5/2021, là ngày tổ chức, cá nhân kinh doanh nhập Lượng hàng hoá nhập trước kiểm tra xác định được là 2.500 sp.
Ngày 01/5/2021, khi tổ chức, cá nhân kinh doanh nhập 2.500 sp nêu trên đã xác định được Lượng hàng hoá tồn trước kiểm tra là 500 sp.
Theo Công thức trên ta có:
∑ Lượng hàng hoá trên cơ sở hoá đơn trước kiểm tra = 2.500 sp + 500 sp = 3.000 sp
b) Trường hợp không thực hiện được theo quy định tại điểm a khoản này mà xác định được Lượng hàng hóa đã bán từ thời điểm nhập hàng hóa theo hóa đơn, chứng từ, tài liệu tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, lấy mẫu đến thời điểm lấy mẫu kiểm tra (sau đây viết tắt là Lượng hàng hoá đã bán trước kiểm tra, lấy mẫu) thì được tính theo công thức sau:
	∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra
	=
	Lượng hàng hoá tồn
tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu
	+
	[bookmark: _Hlk96319804][bookmark: _Hlk96318741]Lượng hàng hoá đã bán trước kiểm tra.


Ví dụ:
Ngày 01/5/2021, là ngày nhập hàng hóa tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, lấy mẫu.
Ngày 05/5/2021, thời điểm kiểm tra, lấy mẫu xác định Lượng hàng hóa tồn là 2.500 sản phẩm (sp).
Trong thời gian từ ngày 01/05/2021 đến ngày 05/5/2021 xác định được Lượng hàng hoá đã bán trước kiểm tra là 500 sp.
Theo Công thức trên ta có:
∑ Lượng hàng hoá trên cơ sở hoá đơn trước kiểm tra = 2.500 sp + 500 sp = 3.000 sp.
c) Trường hợp không thực hiện được theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này và không xác định được Lượng hàng hoá thuộc một trong các trường hợp Lượng hàng hoá nhập trước kiểm tra, Lượng hàng hoá tồn trước kiểm tra, Lượng hàng hoá đã bán trước khi lấy mẫu kiểm tra thì được tính theo Lượng hàng hóa đã bán trung bình một ngày, cụ thể như sau :
c1) Trường hợp xác định được Lượng hàng hoá đã bán từ thời điểm kiểm tra, lấy mẫu của Lượng hàng hóa được kiểm tra đến thời điểm  kiểm tra niêm phong, lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng (sau đây viết tắt là thời điểm kiểm tra, lấy mẫu đến thời điểm lập biên bản theo kết quả thử nghiệm) thì thực hiện tính như sau:
Bước 1 : xác định Lượng hàng hóa đã bán trung bình một trong khoảng thời gian từ thời điểm kiểm tra, lấy mẫu đến thời điểm lập biên bản theo kết quả thử nghiệm, được tính như sau:
	Lượng hàng hóa đã bán trung bình một ngày
	=

	Lượng hàng hóa tồn tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu
	-

	Lượng hàng hoá tồn thời điểm lập biên bản theo kết quả thử nghiệm
	:

	Tổng số ngày tính từ thời điểm kiểm tra, lấy mẫu đến thời điểm lập biên bản theo kết quả thử nghiệm


Ví dụ: 
Ngày 05/5/2021, thời điểm kiểm tra, lấy mẫu xác định Lượng hàng hóa tồn là 2.500 sp.
Ngày 08/5/2021, cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng, xác định được lượng hàng hóa tồn là 2.000 sp.
Như vậy từ thời điểm kiểm tra, lấy mẫu (ngày 05/5/2021) đến thời điểm cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm (ngày 08/5/2021) là 04 ngày. 
Theo Công thức trên ta có:
Lượng hàng hóa đã bán trung bình một ngày = (2.500 sp - 2.000 sp) : 4 = 125 sp.
Bước 2 : xác định Lượng hàng hoá đã bán trước kiểm tra, được tính như sau:
	Lượng hàng hoá  đã bán trước kiểm tra
	=

	Lượng hàng hóa đã bán trung bình một ngày
	x

	Tổng số ngày tính từ ngày nhập hàng hóa theo hóa đơn, chứng từ, tài liệu tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, lấy mẫu đến thời điểm lấy mẫu kiểm tra đến ngày lấy mẫu kiểm tra


Ví dụ: 
Ngày 01/5/2021, là ngày nhập hàng hóa tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, lấy mẫu.
Ngày 05/5/2021 là thời điểm kiểm tra, lấy mẫu.
Như vậy từ thời điểm nhập hàng hóa lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, lấy mẫu (ngày 01/5/2021) đến thời điểm kiểm tra, lấy mẫu (ngày 05/5/2021) là 05 ngày.
Theo Công thức trên ta có:
Lượng hàng hóa đã bán trước khi kiểm tra, lấy mẫu = 125 x 5 = 625 sp.
Bước 3 : Theo như cách tính tại Bước 1 và Bước 2 nêu trên xác định được:
	∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra
	=
	Lượng hàng hoá tồn tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu
	+
	Lượng hàng hoá bán trước kiểm tra


Ví dụ:  ∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra = 2.500 sp + 625 sp = 3.125 sp.
c2) Trường hợp không xác định được cả ba trường hợp sau: Lượng hàng hoá  nhập trước kiểm tra; Lượng hàng hoá tồn trước kiểm tra; Lượng hàng hoá đã bán trước khi lấy mẫu kiểm tra và Lượng hàng hóa đã bán từ điểm kiểm tra, lấy mẫu đến thời điểm lập biên bản theo kết quả thử nghiệm thì ∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra được xem như đã bán hết Lượng hàng hoá tồn tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu cụ thể thực hiện như sau:
	∑ Lượng hàng hoá theo hóa đơn  trước kiểm tra, lấy mẫu
	=
	Lượng hàng hoá tồn tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu


[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Hlk96295447]Điều 6. Xác định lượng hàng hóa còn tồn khi vi phạm
[bookmark: _Hlk96305477]Lượng hàng hóa còn tồn khi vi phạm được xác định như sau:
[bookmark: _Hlk96303554][bookmark: _Hlk96320531]1. Trường hợp Lượng hàng hóa được kiểm tra không bị trộn lẫn hàng nhập mới kể từ thời điểm cơ quan kiểm tra, lấy mẫu của Lượng hàng hóa được kiểm tra này đến thời điểm được cơ quan kiểm tra niêm phong, lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng thì Lượng hàng hoá tồn khi vi phạm là lượng hàng hóa được xác định tại nơi lưu trữ Lượng hàng hóa được kiểm tra còn tồn tại thời điểm cơ quan kiểm tra niêm phong, lập biên bản theo kết quả thử nghiệm mẫu có vi phạm.
2.  Trường hợp Lượng hàng hóa được kiểm tra bị trộn lẫn hàng nhập mới trong thời gian kể từ thời điểm cơ quan kiểm tra lấy mẫu của Lượng hàng hóa được kiểm tra này đến thời điểm được cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng thì Lượng hàng hoá tồn khi vi phạm coi như đã tiêu thụ hết, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh có chứng cứ chứng minh và xác định được lượng hàng hóa vi phạm thuộc Lượng hàng hóa được kiểm tra còn tồn tách biệt với hàng hóa nhập mới.
Điều 7. Xác định lượng hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ
Lượng hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ (sau đây viết tắt Hvptt) là tổng số Lượng hàng hoá đó trên cơ sở hóa đơn, chứng từ, tài liệu tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, lấy mẫu, trừ đi lượng hàng hóa còn tồn khi vi phạm. Các trường hợp xác định lượng Hvptt, cụ thể sau đây: 
[bookmark: _Hlk96317519]1. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này được tính như sau:
a) Trường hợp xác định được ∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra trên cơ sở hóa đơn, chứng từ, tài liệu, Hvptt được tính như sau:
	Hvptt
	=
	∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra
	-
	Lượng hàng hoá tồn khi vi phạm


Cách tính ∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra được tính theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.
b) Trường hợp không xác định được ∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra, Hvptt được tính như sau:
	Hvptt
	=
	Lượng hàng hoá còn tồn tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu


Ví dụ:
Ngày 05/5/2021 là thời điểm kiểm tra, lấy mẫu thử nghiệm chất lượng hàng hóa của tổ chức, cá nhân kinh doanh, thời điểm này đã xác định lượng hàng hóa còn tồn lưu trữ nơi bán hàng là 2.500 sp.
Ngày 01/5/2021 là thời điểm gần nhất trước thời điểm kiểm tra, lấy mẫu, tổ chức, cá nhân kinh doanh không xác định được “lượng hàng hóa còn tồn tại thời điểm đó; lượng hàng hóa nhập mới và trong khoảng thời gian từ thời điểm kiểm tra, lấy mẫu (ngày 05/5/2021) đến thời điểm cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm (ngày 08/5/2021) tổ chức, cá nhân tạm dừng, không bán hàng (không xác định được Lượng hàng hóa đã bán từ điểm kiểm tra, lấy mẫu đến thời điểm lập biên bản theo kết quả thử nghiệm)”.
Theo Công thức trên ta có:
Hvptt = 2.500 sp.
2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này được tính như sau:
[bookmark: _Hlk96317724]a. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh không có chứng cứ chứng minh, xác định được lượng hàng hóa vi phạm thuộc Lượng hàng hóa được kiểm tra còn tồn tách biệt với hàng nhập mới.
	Hvptt
	=
	∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra


Cách tính ∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra được tính như sau:
a1. Trường hợp xác định được Lượng hàng hoá nhập trước kiểm tra và Lượng hàng hóa còn tồn trước kiểm tra. 
	∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra
	=
	Lượng hàng hoá nhập trước kiểm tra
	+
	Lượng hàng hoá tồn trước kiểm tra


Ví dụ: theo cách tính tại ví dụ của điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư này thì ∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra xác định được là 3.000 sp.
Hvptt = 3.000 sp 
a2) Trường hợp không xác định được Lượng hàng hoá nhập trước kiểm tra hoặc Lượng hàng hoá tồn trước kiểm tra mà xác định được Lượng hàng hoá đã bán trước kiểm tra thì được tính theo công thức sau: 
	∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra
	=
	Lượng hàng hoá tồn
tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu
	+
	Lượng hàng hoá đã bán trước kiểm tra.


Ví dụ: theo cách tính tại ví dụ của điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư này thì ∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra xác định được là 3.000 sp.
Hvptt = 3.000 sp 
a3. Trường hợp không xác định được Lượng hàng hoá nhập trước kiểm tra hoặc Lượng hàng hoá tồn trước kiểm tra và không xác định được Lượng hàng hoá đã bán trước kiểm tra, thì thực hiện tính như sau.
Lượng hàng hóa bán được bình quân một ngày kể từ ngày lấy mẫu kiểm tra đến ngày có kết quả thử nghiệm mẫu vi phạm nhân với tổng số ngày kể từ ngày nhập hàng hóa trên cơ sở hóa đơn, chứng từ, tài liệu tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra đến ngày lấy mẫu kiểm tra. Cụ thể như sau:
Bước 1:
	Lượng hàng hoá  đã bán trong khoảng thời gian kể từ ngày kiểm tra, lấy mẫu đến ngày cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng
	

=

	Lượng hàng hoá  tồn tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu
	

+

	Lượng hàng hoá  nhập mới trong thời gian kể từ ngày kiểm tra lấy mẫu đến ngày cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng
	

-

	Lượng hàng hoá  tồn tại thời điểm cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng


Ví dụ: 
Ngày 05/5/2021, thời điểm kiểm tra, lấy mẫu của cá nhân, tổ chức kinh doanh. Thời điểm này xác định Lượng hàng hoá tồn lưu trữ tại nơi bán hàng là 2.500 sp.
Từ ngày 05/5/2021 đến ngày 08/5/2021 là thời điểm xác nhận Lượng hàng hoá còn tồn tại nơi lưu trữ sau khi có kết quả thử nghiệm mẫu không phù hợp, trong thời gian này tổ chức, cá nhân kinh doanh đã nhập Lượng hàng hoá mới đúng chủng loại hàng hóa được kiểm tra và Lượng hàng hoá mới này được trộn lẫn Lượng hàng hoá được kiểm tra, trên cơ sở hóa đơn, chứng từ, tài liệu xác định được Lượng hàng hoá nhập mới là 1.000 sp
Ngày 08/5/2021 là thời điểm xác nhận Lượng hàng hoá còn tồn tại nơi lưu trữ sau khi có kết quả thử nghiệm mẫu không phù hợp, tổ chức, cá nhân kinh doanh đã nhập Lượng hàng hoá mới đúng chủng loại hàng hóa được kiểm tra. Lượng hàng hoá mới này được trộn lẫn Lượng hàng hoá được kiểm tra và xác định được Lượng hàng hoá còn tồn tại thời điểm này là 3.000 sp.
Theo Công thức trên ta có:
Lượng hàng hoá đã bán trong khoảng thời gian kể từ ngày kiểm tra, lấy mẫu đến ngày cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng = (2.500 sp + 1.000 sp) – 3.000 = 500 sp.
Bước 2:
	Lượng hàng hoá đã bán bình quân một ngày
	=

	Lượng hàng hoá đã bán trong khoảng thời gian kể từ ngày kiểm tra, lấy mẫu đến ngày cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng
	:

	Tổng số ngày kể từ ngày kiểm tra, lấy mẫu đến ngày cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng



Ví dụ: 
Lượng hàng hoá đã bán trong khoảng thời gian kể từ ngày kiểm tra, lấy mẫu đến ngày cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm về chất lượng được tính theo quy định tại ví dụ của bước 1, điểm a2, khoản 2 Điều này = 500 sp.
Như vậy, trong khoảng thời gain từ thời điểm kiểm tra, lấy mẫu (ngày 05/5/2021) đến thời điểm cơ quan kiểm tra lập biên bản theo kết quả thử nghiệm có vi phạm (ngày 08/5/2021) là 04 ngày. 
Theo Công thức trên ta có:
Lượng hàng hóa đã bán trung bình một ngày = 500 sp : 4 = 125 sp.
Bước 3:
	Lượng hàng hoá đã bán trước khi kiểm tra
	
=

	Lượng hàng hóa đã bán bình quân một ngày
	
x

	Tổng số ngày kể từ ngày nhập hàng hóa tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra đến thời điểm kiểm tra, lấy mẫu


Ví dụ: 
Lượng hàng hoá đã bán bình quân một ngày được tính theo quy định tại ví dụ của bước 2, điểm a2, khoản 2 Điều này = 125 sp.
Như vậy từ thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra (ngày 01/5/2021) đến thời kiểm tra, lấy mẫu để thử nghiệm (ngày 05/5/2021) là 05 ngày. 
Theo Công thức trên ta có:
Lượng hàng hoá đã bán trước khi kiểm tra = 125 x 5 = 625 sp.
Bước 4: 
	∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra
	=
	Lượng hàng hoá tồn tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu
	+
	Lượng hàng hoá đã bán trước kiểm tra.


Ví dụ: 
Ngày 05/5/2021, thời điểm kiểm tra, lấy mẫu xác định Lượng hàng hóa tồn là 2.500 sản phẩm (sp).
Theo như cách tính tại ví dụ của các bước 1, bước 2 và bước, 3 xác định được Lượng hàng hoá đã bán trước khi kiểm tra là 625 sp.
Theo Công thức trên ta có:
∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra =  2.500 + 625 = 3.125 sp.
Hvptt = 3.125 sp 
[bookmark: _Hlk96317818]b) Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh có hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng cứ chứng minh và xác định được lượng hàng hóa vi phạm thuộc Lượng hàng hóa được kiểm tra còn tồn tách biệt với hàng nhập mới, Hvptt được tính theo như sau.
	Hvptt
	=
	∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra
	-
	Lượng hàng hoá tồn khi vi phạm


Ví dụ: Cách tính ∑ Lượng hàng hoá theo hoá đơn trước kiểm tra được tính theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.
[bookmark: chuong_3_name]Điều 8. Giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ
Giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ được tính bằng cách lấy đơn giá bán ra của hàng hóa gần nhất thời điểm phát hiện vi phạm (là thời điểm xác nhận lượng hàng hóa còn tồn tại nơi lưu trữ sau khi có kết quả thử nghiệm mẫu) nhân với lượng hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ Hvptt.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: dieu_23]Điều 9. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2022
[bookmark: dieu_24]Điều 10. Trách nhiệm thi hành
1. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
          2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện Thông tư này.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
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